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I. PHẦN ĐỌC – HIỂU
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
                                     NHỮNG ĐIỀU BÉ NHỎ


Những giọt nước bé nhỏ,
Những hạt bụi đang bay
Đã làm nên biển lớn
Và cả Trái Đất này.

Cũng thế, giây và phút
Ta tưởng ngắn, không dài
Đã làm nên thế kỷ
Quá khứ và tương lai
Những sai lầm nhỏ bé
Ta tưởng chẳng là gì
Tích lại thành tai họa
Làm cho chúng ta đi

Những điều tốt nhỏ nhặt
Những lời nói yêu thương 
Làm Trái Đất thành đẹp,
Đẹp như chốn thiên đường
                                                                                                           (Thái Bá Tân)
Câu 1. (2 điểm) : Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Em hãy trình bày đặc điểm của thể thơ đó ?
Câu 2. (2 điểm): Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đặc sắc được sử dụng trong khổ thơ in đậm?
Câu 3. (2 điểm): Xác định phép liên kết và từ ngữ liên kết của hai câu thơ in nghiêng?
II. TẠO LẬP VĂN BẢN (14.0 điểm)
Câu 1. (4.0 điểm): Từ nội dung  khổ thơ in đậm trong bài thơ phần đọc hiểu, em hãy trình bày ý kiến của em về thông điệp tác giả muốn gửi gắm.
Câu 2. (10.0 điểm) : Phân tích nhân vật Dế Mèn trong đoạn trích “ Dế Mèn bênh vực kẻ yếu” (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”) của Tô Hoài?
    Một hôm, qua một vùng có xước xanh dài. Tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi được vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trò ngồi gục đầu bên tảng đá cuội.
    Chị Nhà Trò đã bẻ nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phấn, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đôi chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cánh bướm non, lại ngắn chùn chùn. Hình như cánh yếu quá, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi chị mới kể:
   - Năm trước, gặp khi trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo túng. Mấy bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chăng tơ ngang đường đe bắt em, vặt chân, vặt cánh ăn thịt em. 
    Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò: 
     - Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.
   Rồi tôi dắt Nhà Trò đi. Được một quãng thì tới chỗ mai phục của bọn nhện. 
                                                                     (trích Dế Mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài)
Chú thích: 
Tô Hoài (1920 - 2014) tên khai sinh là Nguyễn Sen, quê ở Hà Nội. Ông là nhà văn có vốn sống rất phong phú; năng lực quan sát và miêu tả tinh tế; lối văn giàu hình ảnh, nhịp điệu; ngôn ngữ chân thực, gần gũi với đời sống. Tô Hoài đóng góp cho nền văn học Việt Nam hiện đại hơn 100 tác phẩm, trong đó có nhiều truyện viết cho thiếu nhi như: Võ sĩ Bọ Ngựa, Dê và Lợn, Đôi ri đá, Dế Mèn phiêu lưu kí, Đảo hoang, Chuyện nỏ thần, Nhà Chử,...
• Dế Mèn phiêu lưu kí là truyện đồng thoại nổi tiếng nhất của Tô Hoài, được trẻ em rất yêu thích. Năm 1941, Tô Hoài xuất bản truyện Con Dế Mèn; sau đó tác giả viết thêm Dế Mèn phiêu lưu kí. Năm 1954, nhà văn gộp hai tác phẩm trên thành Dế Mèn phiêu lưu kí.
Học sinh chỉ ra và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ sau:
0.5
- Điệp cấu trúc qua bốn khổ thơ – tác dụng nhấn mạnh nội dung diễn đạt những điều tưởng như bé nhỏ lại là nguyên nhân tạo ra những kết quả lớn lao.
Biện pháp so sánh: Làm cho Trái Đất thành đẹp, đẹp như chốn thiên đường. Những điều tốt đẹp làm cuộc sống tươi đẹp hơn con người thấy hạnh phúc hơn như chốn thiên đường.
- Nghệ thuật đối trong từng khổ thơ – tác dụng thể hiện mối tương quan giữa những điều bé nhỏ và những điều to lớn.
3
Nội dung chính của hai khổ thơ đầu: chỉ ra mối quan hệ giữa những điều bé nhỏ (giọt nước, hạt bụi, giây, phút...) và những điều to lớn (biển cả, Trái Đất, thế kỷ...) từ đó đi có tới luận điểm chính những điều bé nhỏ vụn vặt lại là nguyên nhân dẫn tới những kết quả to lớn.
1.0
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Học sinh thể hiện quan điểm của mình theo hướng đồng tình với quan điểm nhà thơ bởi những sai lầm bé nhỏ nhưng nếu không sửa chữa, khắc phục kịp thời thì lâu dần trở thành thói quen, tính cách xấu và là nguyên nhân của mọi tai họa.
b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
2.0
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Tập làm văn
c. Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn: Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
1.0
■ Có thể viết đoạn văn theo định hướng sau:
Giải thích ý kiến việc tốt nhỏ nhất là những việc mà chúng ta thường xuyên thực hiện trong cuộc sống hằng ngày như một thói quen, một tính cách. Đó là văn hóa sống của mỗi người, mở rộng ra là văn hóa của cộng đồng, xã hội.
– Phân tích dẫn chứng: Những điều nhỏ hằng ngày như biết quan tâm, giúp đỡ người khác, biết chia sẻ, lắng nghe biết sống tự trọng, cầu tiến sẽ tạo nên nhân cách của mỗi cá nhân, giá trị văn hóa của mỗi cộng đồng và nó chính là cơ sở quan trọng nhất để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
– Bình luận, bác bỏ: Phê phán những quan niệm sống xa vời thực tế, mơ mộng theo những việc phi thường mà quên mất những việc nhỏ nhặt; phê phán những kẻ đạo đức giả, lý thuyết xa xôi mà không gắn liền với hành động.
– Bài học nhận thức liên hệ bản thân: Phải rèn luyện mình từ những việc nhỏ hằng ngày, những việc tốt
nhỏ nhặt cũng chính là cơ sở để tạo nên cuộc sống tốt đẹp cũng
như thành công lớn sau này. d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng, suy nghĩ mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.g
e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn xác về chính tả, dùng từ, đặt câu, ngữ pháp. om rom usi al namuo
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